
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA 

 
Số:           /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao tiếp nhận đào tạo chuyên ngành  

cho lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, năm học 2023-2024 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ 
quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;  

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập 
tại Việt Nam; 

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa, nước CHXHCN Việt 
Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc giao tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn, nước 
CHDCND Lào, năm học 2021-2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 1687/SNgV-
LSBG ngày 20/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và Trường 
Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa tiếp nhận đào tạo chuyên ngành cho lưu 
học sinh của tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào (sau đây gọi tắt là lưu học 
sinh) thuộc diện học bổng theo Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa, 
nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào giai đoạn 
2021-2025, năm học 2023-2024 cụ thể như sau:  

1. Trường Đại học Hồng Đức: 32 lưu học sinh (Chi tiết tại Phụ lục 01). 

2. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: 03 lưu học 
sinh (Chi tiết tại Phụ lục 02). 

3. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa: 07 lưu học sinh (Chi tiết tại Phụ lục 03). 
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4. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa: 03 lưu học sinh (Chi tiết tại 
Phụ lục 04). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Trường Cao đẳng Công 
nghiệp Thanh Hóa căn cứ chỉ tiêu được giao tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức 
tiếp nhận đào tạo chuyên ngành cho lưu học sinh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; 
đồng thời, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan quản 
lý lưu học sinh trong suốt quá trình đào tạo theo đúng quy định hiện hành của 
pháp luật; căn cứ chỉ tiêu đào tạo được giao và thời gian tiếp nhận đào tạo, xây 
dựng dự toán kinh phí đào tạo lưu học sinh, gửi Sở Tài chính thẩm định. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức, Trường 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Trường Cao đẳng Y tế Thanh 
Hóa, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan, căn 
cứ các quy định hiện hành của pháp luật, nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh 
Thanh Hóa, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào 
giai đoạn 2021-2025, thẩm định dự toán kinh phí trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 
duyệt theo quy định. 

3. Các sở: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Nội vụ, Kế 
hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao, chủ động giải quyết công việc liên quan đến ngành, đơn vị; đồng 
thời, phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và Trường Cao 
đẳng Công nghiệp Thanh Hóa trong việc quản lý lưu học sinh trong thời gian 
học tập tại tỉnh Thanh Hóa theo quy định hiện hành của pháp luật.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Ngoại vụ, Tài chính, Giáo 
dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám 
đốc Công an tỉnh; Hiệu trưởng các trường: Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và Cao đẳng Công 
nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
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Phụ lục 01 

DANH SÁCH LƯU HỌC SINH TỈNH HỦA PHĂN, NƯỚC CHDCND LÀO  
GIAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC TIẾP NHẬN ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH, NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /     /2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

TT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ngành học đăng ký Trình độ đào tạo 

1. Ni Da Phon Phim Hum Phết Nữ 21/4/1983 Quản trị kinh doanh Thạc sỹ 

2. Súc Chay Vị Lay Khăm Nam 11/01/1979 Khoa học cây trồng Thạc sỹ 

3. Súc Sạ Vẳn Phênh Khạ Tị Nhạ Nam 15/5/1987 Quản lý giáo dục Thạc sỹ 

4. Kay Phết Thíp Phạn Vông Nam 24/9/1983 Quản trị kinh doanh Thạc sỹ 

5. Phăn Mạ Ni Chăn Nam 08/5/1987 Quản trị kinh doanh Thạc sỹ 

6. Xai Phon Khăm Măng Xay Nữ 03/4/1996 Quản trị kinh doanh Thạc sỹ 

7. Va Ni Sa Thong Xay Sy Nữ 26/5/1991 Quản trị kinh doanh Thạc sỹ 

8. Mon Xay Hủa Phăn Nữ 01/01/1985 Quản trị kinh doanh Thạc sỹ 

9. Si Vị Xay Sim Ma Vông Nam 12/12/1984 Quản lý giáo dục Thạc sỹ 

10. Son Thong Thếp Phăn Vông Nam 12/3/1977 Quản trị kinh doanh Thạc sỹ 

11. Pha Nụ Sít Bun Tị Thong Nam 01/01/1991 Quản trị kinh doanh 
Liên thông cao đẳng lên 

đại học 

12. Dênh Say Sạ Vang Nu Chư Nam 15/12/1986 Quản trị kinh doanh 
Liên thông cao đẳng lên 

đại học 

13. Sỉ Vị Lay Phông Khá Nam 27/03/2004 Kỹ thuật Xây dựng Đại học 

14. Nặm Phâng Kiên Hỏm Sỉnh Hắc Nũ 07/06/2003 Quản trị kinh doanh Đại học 
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Danh sách có 32 lưu học sinh. 

15. Neng Phim Mạ Thon Nữ 24/03/2002 Kế Toán Đại học 

16. Sỏn Pha Khit Pheng Phu Văn Nam 13/10/2003 Tài chính – Ngân hàng Đại học 

17. Hiêng Sẻng Vị Lay Thong Nữ 13/09/2001 Kế Toán Đại học 

18. Sai Tong Lo Văn Iên Nam 09/6/2002 Khoa học cây trồng Đại học 

19. Phu My Vị Phôm Mạ Xay Nữ 09/11/2002 Khoa học cây trồng Đại học 

20. Xênh Dê Dy Lao Măng Nam 05/10/2000 Khoa học cây trồng Đại học 

21. Thăn Thị Đa Pheng Sỉ Chăn Nữ 27/02/2003 Chăn nuôi thú y Đại học 

22. Chôm Ơn Khêm Phạ Nhôt Điu Nam 12/12/1999 Sư phạm Vật lý Đại học 

23. Vị Lay Sắc Xay Bun Tha Nam 25/4/2003 Sư phạm Sinh học Đại học 

24. Phon Sạ Vẳn Phun Thong Khăm Nam 26/10/2004 Tâm lý học Đại học 

25. Chăn Sỉ Lin Khăm Sỏn Nữ 19/02/2003 Giáo dục mầm non Đại học 

26. Na Ly Khăm Vị Lay Nữ 04/10/2001 Giáo dục mầm non Đại học 

27. A Lị Sa Nam Mạ Sít Nữ 23/3/2004 Công nghệ thông tin Đại học 

28. Dênh Xay Ly Xông Nam 05/3/2000 Công nghệ thông tin Đại học 

29. Nu Va Mua Xư Và Nam 15/03/2000 Công nghệ thông tin Đại học 

30. Ếch Sỉ Pan Nha Nam 08/5/2002 Công nghệ thông tin Đại học 

31. Sụ Ny Lắc Phết Ụ Thon Nữ 06/3/2004 Công nghệ thông tin Đại học 

32. Xay Xạ Nạ Sỉnh Vông Sa Nam 30/5/2003 Công nghệ thông tin Đại học 
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Phụ lục 02 

DANH SÁCH LƯU HỌC SINH TỈNH HỦA PHĂN, NƯỚC CHDCND LÀO GIAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,  
THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA TIẾP NHẬN ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH, NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /     /2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ngành học đăng ký Trình độ đào tạo 

1. Xiêng phay văn  Xay Văng Mương Nam 03/3/1981 Quản lý Nhà nước 
Liên thông từ cao đẳng lên 
đại học 

2. Von Sẻng Lo Tạ Kun Nữ 29/10/1982 Quản lý Nhà nước 
Liên thông từ cao đẳng lên 
đại học 

3. Om khuôn Sẻng Phim Ma Von Nam 15/6/1991 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
Liên thông từ cao đẳng lên 
đại học 

Danh sách có 03 lưu học sinh. 
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Phụ lục 03 

DANH SÁCH LƯU HỌC SINH TỈNH HỦA PHĂN, NƯỚC CHDCND LÀO  
GIAO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TIẾP NHẬN ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH, NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /     /2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

Danh sách có 07 lưu học sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ngành học đăng ký Trình độ đào tạo 

1.  Phôm My Đuông Xu Văn Nữ 10/3/2001 Dược  Cao đẳng 

2.  Phăn Xay Thăm Mạ Chắc Nữ 25/11/2002 Hộ sinh Cao đẳng 

3.  Pha Kẹo Phết Hương Sỉ Nư 16/12/2003 Hộ sinh Cao đẳng 

4.  Vị Lắt Cum Mạ Ny Khăm Xọi Nữ 10/3/2002 Điều dưỡng Cao đẳng 

5.  A Lị Sa Đuông A Mon Nữ 21/8/2003 Điều dưỡng Cao đẳng 

6.  Ẻng Sỉ Khăm Đa La Vông Nữ 23/01/2002 Điều dưỡng Cao đẳng 

7.  Phụ Vông Phạ Chăn Nữ 31/8/2004 Dược  Cao đẳng 
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Phụ lục 04 

DANH SÁCH LƯU HỌC SINH TỈNH HỦA PHĂN, NƯỚC CHDCND LÀO GIAO  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THANH HÓA TIẾP NHẬN ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH NĂM HỌC, 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /    /2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

Danh sách có 03 lưu học sinh. 

 

 

TT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Ngành học đăng ký Trình độ đào tạo 

1 A Lả Bun Sổm Chăn Nam 17/4/2002 Tự động hóa công nghiệp Cao đẳng 

2 Chy Nhia Hơ Tho Nữ 12/8/2001 Công nghệ thông tin Cao đẳng 

3 Phu My Súc So Phap My Xay Nam 29/12/2002 Công nghệ thông tin Cao đẳng 


